
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ 
XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN 
Cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu khoa học sản xuất năm học 2025-2026 

TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT 

   Đơn vị tính: đồng 
 

TT Tên hợp đồng Số HĐ 
Ngày ký 

HĐ 

Ngày thanh 
lý/ Nghiệm 

thu 

Tổng giá trị 
HĐ 

Tổng số tiền 
chuyển về 

Chủ nhiệm 
công trình 

Thành viên tham 
gia 

 
 
1 

Tư vấn khảo sát địa hình và địa chất công 
trình giai đoạn TKCS và TKBV TC dự án 
ĐTXD khu nhà ở thấp tầng tại khu Đồng 
Cá, X.Phúc Hoà, H.Phúc Thọ, TP.HN 

84/2025-
CODECO 

28/05/2025 04/08/2025 547.143.562 547.143.562 Đỗ Minh Tính 
Phạm Thị Ngọc Hà 
Nguyễn Văn Hùng 
Dương Văn Bình 

2 Dịch vụ khoan đồi 5 
153/2025 - 
CODECO 

27/08/2025 20/09/2025 96.636.229 96.636.229 Trần Thành Lê Phạm Thị Ngọc Hà 

3 
Tư vấn,, khảo sát địa chất dự án Nhà máy 
đốt rác phát điện tại xã Hồng Lộc, H.Lộc 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

169/2024 - 
CODECO 

27/12/2024 21/11/2025 1.677.046.680 1.677.046.680 Đỗ Minh Tính 

Phạm Thị Ngọc Hà 
Bùi Văn Bình 
Nhữ Việt Hà 

Dương Văn Bình 

4 
Lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện 
trạng tại mỏ cát TH12, H.Tiền Hải,T.Thái 
Bình 

222/2024 -
CODECO 

15/12/2024 11/12/2025 150.000.000 150.000.000 Trần Thành Lê 
Phạm Thị Ngọc Hà 

Bùi Văn Bình 
  

5 
Định vị điểm, đo đạc và lập bản đồ hiện 
trạng khu vực khai thác khoáng sản Núi 
Pháo. 

223/2025 -
CODECO 

06/07/2025 19/12/2025 97.200.000 97.200.000 Trần Thành Lê Phạm Thị Ngọc Hà 

6 
Dịch vụ khoan ba lỗ tại mỏ Núi Pháo 
 

75/2025 -
CODECO 

10/05/2025 08/07/2025 236.781.873 236.781.873 Trần Thành Lê 
Phạm Thị Ngọc Hà  
Nguyễn Văn Hùng 

7 
Làm nền khoan và sửa đường vận chuyển 
vào lỗ khoan khu vực xã Măng Đen, 
Quảng Ngãi 

243/2025 -
CODECO 

27/09/2025 16/01/2026 723.000.000 723.000.000 
Phạm Thị Ngọc 

Hà 

Đỗ Thị Hải 
Đỗ Cao Cường 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÁT

Số tài khoản:

Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Địa chỉ: Tầng 3 TTTM HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

0111110229999

Mã số thuế:

6=4x554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐVTTên hàng hóa, dịch vụSTT

0108567242

Ngày  04 tháng  08 năm  2025

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1C25TMD

143

Ký hiệu:

Số:(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

00681A7B2D5AFC4F0799AA62058DF578A1Mã của cơ quan thuế:

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sở giao dịch 3Tại:

NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Nam Thăng Long111000037499Số tài khoản:

Email: codeco.mdc@gmail.com

Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

02437550428

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

0101074336Mã số thuế:

Địa chỉ:

Điện thoại:

506.614.409

Giá trị quyết toán khối lượng hoàn thành của Hợp
đồng số 2805/2025/HĐTV/PT/HPL-CODECO, ký
ngày 28/05/2025, về việc Tư vấn khảo sát địa hình và
địa chất công trình giai đoạn Thiết kế cơ sở và Thiết kế
bản vẽ thi công, Dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở
thấp tầng tại khu Đồng Cá, xã Phúc Hòa, huyện Phúc
Thọ, thành phố Hà Nội.

1

Người mua hàng Người bán hàng

Năm trăm bốn mươi bảy triệu một trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi hai đồngSố tiền bằng chữ:

547.143.562Tổng tiền thanh toán:8%Thuế suất GTGT:

40.529.153Tiền thuế GTGT:VND547.143.562Quy đổi:

506.614.409Cộng tiền hàng hoá, dịch vụ:/VNDVND1Tỷ giá:

04/08/2025 16:22:25Ngày ký:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN
KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG
MỎ - ĐỊA CHẤT

Signature Valid

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICxoá số dư đky 2020E - Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-invoice - MST: 0106026495- SĐT : 0901 80 16 18)

Mã tra cứu: B52B0698C84F9FC5Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn/

showCert('seller')


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA

CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Mẫu số (Form No): 03/TNCN
Ký hiệu (Serial No): CT/26E
Số (No.): 195

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (Information of the income paying organization):

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

[02] Mã số thuế (Tax identification number): 0101074336

[03] Địa chỉ (Address): Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

[04] Điện thoại (Telephone Number): 02437550428

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH (Personal information, business household,

individual business):

[05] Họ và tên (Full name): Phạm Thị Ngọc Hà

[06] Mã số thuế (Tax identification number) : 019181000053

[07] Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual): [09] Cá nhân không cư trú (Non Resident individual):

[10] Địa chỉ (Contact Address): Số 1, dãy A3 ngõ 126 Hoàng Quốc Việt, tổ 16, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội

[11] Điện thoại liên hệ (Telephone Number): 0982455486

[12] Số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc số hộ chiếu (Trường hợp chưa đăng ký thuế): 019181000053

(ID, identity document or passport (For individuals who have not yet registered for tax))

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding):

[13] Khoản thu nhập (Type of income): Tiền lương, tiền công thực hiện công trình năm 2025

[14] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (The aforesaid deductible insurance premiums): 0 đồng

[15] Khoản đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Charitable contribution): 0 đồng

[16] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): Từ tháng (month): 1 đến tháng (month): 12 năm (year): 2025

[17] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be-withheld): 25.000.000 đồng

[18] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation income): 25.000.000 đồng

[19] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): 2.500.000 đồng

Hà Nội, ngày (date) 25 tháng (month) 4 năm (year) 2026
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẤU TRỪ

(Representative of deduction organization)
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: 58EBAC
(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - MST: 0106026495 - Hotline: 0901 80 16 18)

Signature valid
Được ký bởi: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY
DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT
Ngày ký: 25/04/2026

https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA

CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Mẫu số (Form No): 03/TNCN
Ký hiệu (Serial No): CT/26E
Số (No.): 8

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (Information of the income paying organization):

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

[02] Mã số thuế (Tax identification number): 0101074336

[03] Địa chỉ (Address): Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

[04] Điện thoại (Telephone Number): 02437550428

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH (Personal information, business household,

individual business):

[05] Họ và tên (Full name): Nguyễn Văn Hùng

[06] Mã số thuế (Tax identification number) : 024089020293

[07] Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual): [09] Cá nhân không cư trú (Non Resident individual):

[10] Địa chỉ (Contact Address): P2009, toà N02 Ecohome 3, TDP Đông Ngạc 5, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

[11] Điện thoại liên hệ (Telephone Number): 0383593226

[12] Số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc số hộ chiếu (Trường hợp chưa đăng ký thuế): 024089020293

(ID, identity document or passport (For individuals who have not yet registered for tax))

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding):

[13] Khoản thu nhập (Type of income): Tiền lương, tiền công thực hiện công trình năm 2025

[14] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (The aforesaid deductible insurance premiums): 0 đồng

[15] Khoản đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Charitable contribution): 0 đồng

[16] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): Từ tháng (month): 1 đến tháng (month): 12 năm (year): 2025

[17] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be-withheld): 126.000.000 đồng

[18] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation income): 126.000.000 đồng

[19] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): 12.600.000 đồng

Hà Nội, ngày (date) 7 tháng (month) 4 năm (year) 2026
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẤU TRỪ

(Representative of deduction organization)
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: BE4462
(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - MST: 0106026495 - Hotline: 0901 80 16 18)

Signature valid
Được ký bởi: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY
DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT
Ngày ký: 07/04/2026

https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA

CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Mẫu số (Form No): 03/TNCN
Ký hiệu (Serial No): CT/26E
Số (No.): 1

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL INCOME TAX WITHHOLDING

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP (Information of the income paying organization):

[01] Tên tổ chức trả thu nhập (Name of the income paying organization): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT

[02] Mã số thuế (Tax identification number): 0101074336

[03] Địa chỉ (Address): Số 36, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

[04] Điện thoại (Telephone Number): 02437550428

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH (Personal information, business household,

individual business):

[05] Họ và tên (Full name): Dương Văn Bình

[06] Mã số thuế (Tax identification number) : 031087000122

[07] Quốc tịch (Nationality): Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú (Resident individual): [09] Cá nhân không cư trú (Non Resident individual):

[10] Địa chỉ (Contact Address): Tổ 15 Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam.

[11] Điện thoại liên hệ (Telephone Number): 0904546259

[12] Số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc số hộ chiếu (Trường hợp chưa đăng ký thuế): 031087000122

(ID, identity document or passport (For individuals who have not yet registered for tax))

III. THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ (Information of personal income tax withholding):

[13] Khoản thu nhập (Type of income): Tiền lương, tiền công thực hiện công trình năm 2025.

[14] Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc (The aforesaid deductible insurance premiums): 0 đồng

[15] Khoản đóng từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Charitable contribution): 0 đồng

[16] Thời điểm trả thu nhập (Time of income payment): Từ tháng (month): 1 đến tháng (month): 12 năm (year): 2025

[17] Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (Total taxable income to be-withheld): 20.500.000 đồng

[18] Tổng thu nhập tính thuế (Total tax calculation income): 20.500.000 đồng

[19] Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (Amount of personal income tax withheld): 2.050.000 đồng

Hà Nội, ngày (date) 6 tháng (month) 4 năm (year) 2026
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KHẤU TRỪ

(Representative of deduction organization)
(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: 872191
(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE - CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE - MST: 0106026495 - Hotline: 0901 80 16 18)

Signature valid
Được ký bởi: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN,
TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY
DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT
Ngày ký: 06/04/2026

https://tracuuhoadon.minvoice.com.vn/
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